
Tole 1.0mm Tole 1.2mm Tole 1.5mm Tole 2.0mm

BT-MT50x50 50 50 41,000         48,300          59,100          77,100           
BT-MT100x50 100 50 53,500         61,700          75,500          98,500           
BT-MT150x50 150 50 65,100         75,100          91,900          119,900         
BT-MT200x50 200 50 76,700         88,500          108,300        141,300         
BT-MT250x50 250 50 88,300         101,900        124,700        162,700         
BT-MT300x50 300 50 99,900         115,300        141,100        184,100         
BT-MT350x50 350 50 111,500       128,700        157,500        205,500         
BT-MT400x50 400 50 123,200       142,200        173,900        226,900         
BT-MT450x50 450 50 148,000       164,000        195,000        245,000         
BT-MT500x50 500 50 160,000       178,000        206,700        269,700         
BT-MT550x50 550 50 172,000       192,000        228,000        286,000         
BT-MT600x50 600 50 184,000       205,000        245,000        304,000         

BT-MT100x100 100 100 85,000         96,000          109,000        130,000         
BT-MT150x100 150 100 96,000         109,000        125,000        150,000         
BT-MT200x100 200 100 108,000       123,000        140,000        170,000         
BT-MT250x100 250 100 119,000       137,000        156,000        189,000         
BT-MT300x100 300 100 131,000       150,000        172,000        228,000         
BT-MT350x100 350 100 144,000       164,000        189,000        230,000         
BT-MT400x100 400 100 155,000       178,000        205,000        250,000         
BT-MT450x100 450 100 166,000       191,000        220,000        268,000         
BT-MT500x100 500 100 178,000       205,000        236,000        288,000         
BT-MT550x100 550 100 190,000       218,000        252,000        308,000         
BT-MT600x100 600 100 192,800       222,600        272,300        355,300         

(*) Đơn vị tính: Mét

(*) Bảng giá có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu sản xuất. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp 
qua Hotline: 0902 482 582 hoặc gửi yêu cầu vào email: lienhe@thietbibenthanh.com để được 
báo giá tốt nhất.

MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆNChiều dài tiêu chuẩn L=2500mm

Rộng Cao

(*) Ngoài kích thước tiêu chuẩn như trên xưởng còn sản xuất kích thước theo yêu cầu của 
khách hàng cho các loại máng cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm, inox 304, nhúng nóng

BẢNG GIÁ MÁNG CÁP CAO 50mm

BẢNG GIÁ MÁNG CÁP CAO 100mm

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (VNĐ/mét) (Theo độ dày tole)


